ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
VẬT LÍ 6
I. Câu hỏi trắc nghiệm
Câu 1: Để kéo lá cờ từ dưới lên trên, trên đỉnh cột cờ người ta sử dụng máy cơ đơn giản nào?
A. Mặt phẳng nghiêng          B. Ròng rọc          C. Thang máy         D. Đòn bẩy
Câu 2. Không khí nóng nhẹ hơn không khí lạnh vì
	A. khối lượng riêng của không khí nóng nhỏ hơn.
	B. khối lượng của không khí nóng nhỏ hơn.
	C. khối lượng của không khí nóng lớn hơn.
	D. khối lượng riêng của không khí nóng lớn hơn.
Câu 3: Tại sao chỗ nối tiếp của hai thanh ray đường sắt lại có một khe hở ?
A. Vì không thể hàn hai thanh ray lại được.        
B. Vì để vậy sẽ lắp được các thanh ray dễ dàng hơn.
C. Vì khi nhiệt độ tăng thanh ray sẽ dài ra có chỗ dãn nở.          
D. Vì chiều dài thanh ray không đủ.
Câu 4. Khi quan sát sự nóng chảy của băng phiến, trong suốt thời gian nóng chảy thì
A. nhiệt độ của băng phiến tăng.  B.nhiệt độ băng phiến ban đầu tăng sau đó giảm
C. nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.   D. nhiệt độ của băng phiến giảm.
Câu 5: Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể:
A. lỏng sang hơi       C. hơi sang lỏng        B. lỏng sang rắn          D. rắn sang lỏng    
Câu 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?
A. Khối lượng riêng của vật tăng.		B. Thể tích của vật tăng.
C. Khối lượng của vật tăng.	D. Cả thể tích và khối lượng riêng của vật đều tăng	    
Câu 7: Muốn xác định điểm 0oC trên nhiệt kế thủy ngân để chia nhiệt giai Celsius ta phải đặt nhiệt kế vào:
A. nước lạnh.                                              B. nước đá đang tan.
C. nước đá đã tan hết.                                 D. hỗn hợp nước đá và muối.
Câu 8. Khi nói về tốc độ bay hơi của chất lỏng, câu kết luận không đúng là:
	A. Nhiệt độ của chất lỏng càng cao thì sự bay hơi xảy ra càng nhanh.
	B. Mặt thoáng càng rộng, bay hơi càng nhanh.
	C. Khi có gió, sự bay hơi xảy ra nhanh hơn.
	D. Khối lượng chất lỏng càng lớn thì sự bay hơi càng chậm 
Câu 9: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
A. Sương đọng trên lá cây. 		        B. Sự tạo thành sương mù.
C. Sự tạo thành hơi nước.		                  D. Sự tạo thành mây.
Câu 10: Nhiệt kế hoạt động dựa trên cơ sở của hiện tượng nào?
A. Dãn nở vì nhiệt.            B. Nóng chảy.          C. Đông đặc.             D. Bay hơi. 
II. Phần tự luận: 
Câu 1. So sánh sự nở vì nhiệt của chất rắn và chất khí? 
Câu 2. Giải thích các hiện tượng:
· Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước rồi đậy nút lại ngay thì nút có thể bị bật ra? 
· Giải thích tại sao các tấm tôn lợp nhà thường có hình lượn sóng?
· Tại sao khi bỏ hoa quả, thực phẩm vào tủ lạnh người ta thường gói kín chúng lại
Câu 3. Nêu công dụng của nhiệt kế? Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nào? Tại sao nhiệt kế y tế lại có một chỗ thắt ở gần bầu thủy ngân?
Câu 4. Sự bay hơi là gì? Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào? Sự ngưng tụ là gì? Nêu đặc điểm của sự ngưng tụ?

Câu 5. 
Bỏ vài cục nước đá lấy từ tủ lạnh vào một cốc thuỷ tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá, người ta lập được bảng sau:
	Thời gian (phút)
	0
	3
	6
	8
	10
	12
	14
	16

	Nhiệt độ (0C)
	-6
	-3
	0
	0
	0
	3
	6
	9


a. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian?
b. Có hiện tượng gì xảy ra đối với nước đá từ phút thứ 6 đến phút thứ 10? 
Câu 6. Theo dõi nhiệt độ băng phiến lỏng để nguội người ta thấy:
[bookmark: _GoBack]- Trong 5 phút đầu nhiệt độ băng phiến giảm từ 900C xuống 800C.
- Trong 10 phút sau nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.
- Trong 5 phút tiếp theo nhiệt độ băng phiến giảm từ 800C xuống 700C.
a. Hãy vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của băng phiến theo thời gian.
b. Đoạn nằm ngang trong đường biểu diễn ứng với quá trình nào?
c. Các đoạn nằm nghiêng trong đường biểu diễn ứng với những quá trình nào?


